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1. Đặt vấn đề

Thế kỷ XVII – XVIII là khoảng thời gian của sự du nhập và phát triển mạnh mẽ
của Phật giáo ở Đàng Trong. Phật giáo Đàng Trong trong diễn trình lịch sử đã đi
qua nhiều giai đoạn hình thành, hưng khởi khác nhau và mỗi giai đoạn lại gắn
liền với sự hưng khởi của một tông phái nhất định.

Nổi bật trong giai đoạn này là Thiền phái Lâm Tế do vị Tổ sư Nguyên Thiều Siêu
Bạch đã sáng lập và xiển dương ở Đàng Trong. Ngày nay, sau hơn 300 năm
nhìn lại quá trình phát triển của Thiền phái Lâm Tế ở Đàng Ngoài và Đàng
Trong, chúng ta thấy được vai trò của Tổ sư đối với việc hoằng hóa, giới thiệu
trường phái Lâm Tế đã góp phần làm cho các dòng phái tu hành trên đất nước
Việt Nam ngày càng đa dạng và phong phú hơn.

Thiền phái Lâm Tế được truyền đến nước ta trước tiên do công của vị thiền sư
Viên Văn Chuyết Chuyết ở Đàng Ngoài nhưng phải đợi đến khi Tổ sư Nguyên
Thiều xuất hiện tại Đàng Trong thì thiền phái Lâm Tế mới tạo được một mạch
nối giữa Thiền phái Lâm Tế Đàng Ngoài và Đàng Trong. Để cho kho tàng các
dòng phái Phật giáo ở Việt Nam được sinh động, phong phú và thực sự mang lại
một sinh khí mới cho sinh hoạt thiền môn cũng như sinh hoạt Phật giáo nói
chung. Đó cũng là cách làm cho Phật giáo phát triển phù hợp với các căn cơ và
các hệ Tổ phái khác nhau.
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2. Đôi nét về tiểu sử của Tổ sư Nguyên Thiều

Thiền sư Nguyên Thiều họ Tạ, pháp tự là Hoán Bích. Ngài quê ở huyện Trình
Hưng, phủ Triều Châu, tỉnh Quảng Ðông, Trung Quốc.

Năm 19 tuổi, Ngài quyết tâm dứt bỏ bụi trần, cát ái từ thân, xuất gia tại chùa
Báo Tư, tu học dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Khoáng Viên. Giai đoạn này,
với những chính sách cởi mở nhằm mục đích xây dựng phong hóa, phát triển
Phật giáo, Chúa Nguyễn đã dang tay đón các tăng sư, hiền sĩ cũng như lưu dân
không phân biệt địa vị xã hội, nguồn gốc xuất xứ, miễn là có thực tâm đóng góp
xây dựng Đàng Trong giàu mạnh. Chính vì điều này nên vào năm 1655, Thiền
sư Nguyên Thiều đã không quản ngại đường sá xa xôi, theo thuyền buôn đi xa
hơn 1000 km từ Trung Quốc sang Việt Nam với mục đích cao cả là hoằng dương
giáo pháp của Đức Phật. Như vậy, có thể nói đây là thời kỳ mà cả Vua chúa và
những vị tăng hiền đều là những người hết lòng vì sự tồn vong của đạo Phật,
sẵn sàng gạt bỏ đi những khác biệt vì quốc gia, dân tộc, cùng hướng đến một
mục tiêu cao cả và lớn lao hơn.

Hiện tại nguồn sử liệu danh tăng Phật giáo còn lưu giữ không nhiều, nhất là về
năm sinh cũng như năm viên tịch của Thiền sư Nguyên Thiều còn có các ý kiến
khác nhau. Vì vậy nên công việc tìm hiểu và nghiên cứu về tiểu sử và hành

Truyền thừa và hoằng pháp của Tổ sư Nguyên Thiều ở Đàng Trong
https://www.tapchinghiencuuphathoc.vn/truyen-thua-va-hoang-phap-cua-to-su-nguyen-thieu-o-dang-trong.html



trạng của Tổ sư Nguyên Thiều Siêu Bạch ở Đàng Trong cũng sẽ còn nhiều chi
tiết cần được khảo cứu công phu và khoa học.

3. Những đóng góp của Tổ sư Nguyên Thiều trong
truyền thừa và hoằng pháp ở Đàng Trong

3.1 Công cuộc truyền thừa và hoằng pháp ở Đàng Trong
của Tổ sư Nguyên Thiều Siêu Bạch

Khi đặt chân đến nước ta, đầu tiên ngài đã đến phủ Qui Ninh (nay là tỉnh Bình
Định), dừng chân tại khu đồi Long Bích, cạnh thành Đồ Bàn thuộc làng Thuận
Chánh (nay là Vạn Thuận, xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) và
bước đầu thực hiện công cuộc “khai sơn lập tự” ở chốn Đàng Trong này.

Nhận thấy nơi đây có nhiều vượng khí, cảnh trí lại u nhã nên ngài liền dựng lập
một ngôi chùa đặt tên là Thập Tháp Di Đà để làm cơ sở truyền bá Phật Pháp.
Chùa tọa lạc ở làng Thuận Chánh, huyện Tuy Viễn. Sở dĩ sau chùa có mười ngôi
tháp Chàm cổ kính cho nên chùa được gọi là Thập Tháp. Còn “Di Đà” là danh
hiệu của Đức Phật giáo chủ cõi Cực lạc, cũng có nghĩa là lý tính, bản giác của
chúng sinh. Chính vì những ý nghĩa đó mà chùa đã được thiền sư đặt tên là
Thập Tháp Di Đà. Sách Ðại Nam Nhất Thống Chí chép rằng chùa này được hoàn
tất vào năm 1683 sau nhiều năm xây dựng. Thập Tháp Di Đà chính là ngôi cổ tự
đầu tiên đặt nền móng cho sự nghiệp hoằng dương Phật pháp ở Đàng Trong của
Tổ sư Nguyên Thiều Siêu Bạch. Cũng năm đó, năm Quí Hợi (1683) niên hiệu
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Chính Hòa thứ 4, sau khi xây dựng chùa Thập Tháp hoàn thành, Tổ sư Nguyên
Thiều không quản khó khăn, vất vả, đã vội vã lên đường ra Xuân Kinh theo lời
mời của Chúa Hiền để hoằng dương Phật pháp tại vùng đất Thuận Hóa. Còn
ngôi chùa Thập Tháp thì được Thiền sư Tánh Đề – Đạo Nguyên thừa đương Phật
sự, tiếp tục duy trì, dạy dỗ tăng chúng thay cho vị Tổ sư.

Khi vào đến vùng đất Thuận Hóa, với nỗ lực không ngừng kiến lập thuận duyên
cho chúng sinh, Tổ sư Nguyên Thiều đã đi đến cửa biển Tư Dung thuộc huyện
Phú Lộc và dựng lập ngôi chùa Hà Trung ngay tại nơi đây. Rồi sau đó, Ngài khai
sáng chùa Quốc Ân (tức Tổ đình Quốc Ân ở Huế ngày nay) và dựng tháp Phổ
Đồng tại chân đồi Hòa Thiên, phía tả núi Ngự Bình để làm cơ sở truyền bá Phật
pháp.

Buổi đầu, những ngôi chùa ở Đàng Trong là những am nhỏ được Thiền sư
Nguyên Thiều và các đệ tử cất tạm bằng cây lá có sẵn giữa những vùng hoang
vắng để tu. Khi lưu dân đến định cư tương đối đông, cuộc sống dần ổn định,
chùa được xây dựng kiên cố hơn, ngày càng khang trang hơn, hoạt động nhộn
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nhịp hơn nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của dân chúng. Thiền sư cùng với lưu
dân đã chung tay khai vỡ đất hoang, tạo lập cuộc sống, tu bổ nhà chùa để
hoằng dương Phật pháp.

Chính những ngôi chùa do vị Thiền sư Nguyên Thiều Siêu Bạch “khai sơn tạo tự”
đã tạo tiền đề cho Phật giáo bám rễ vững chắc trên vùng đất mới. Có thể nói,
Phật giáo ở Đàng Trong thời kỳ này đã hòa vào đời sống nhân gian, chung tay
xây dựng cuộc sống và hoằng dương chính pháp, giúp người dân vượt qua khó
khăn hoạn nạn, góp phần ổn định cuộc sống.

Năm 1688, một lần nữa không quản ngại đường xá xa xôi cách trở, Tổ sư
Nguyên Thiều đã vâng mệnh chúa Nguyễn – Nguyễn Phúc Trăn trở về Quảng
Đông – Trung Hoa với mục đích mời một số cao tăng sung vào ban thập sư
truyền giới cho giới tử. Đồng thời cũng là để thỉnh những pháp khí như tràng
phan, chuông, mõ cần thiết cho giới đàn.

Trong lần trở lại Đại Việt này, có các thiền tăng cùng sang theo như: Thiền sư
Minh Hoằng Tử Dung, Minh Hành Tại Tại, Minh Hải Pháp Bảo, Minh Vật Nhất Trí
(?). Sau đó, Tổ sư Nguyên Thiều đã đứng ra khai mở giới đàn để “truyền đăng
tục diệm” hoằng dương chính pháp. Từ đó, phái thiền Lâm tế bắt đầu được
truyền bá rộng rãi khắp cả một xứ Thuận Hóa. Về sau, những đệ tử của Tổ sư
còn chia nhau đi vào tận những miền đất phía Nam của đất nước với sự nghiệp
cao cả là hoằng dương chính pháp, tích cực phổ biến tinh thần giải thoát giác
ngộ của đạo Phật qua các công tác Phật sự thực tiễn.

Với sự nỗ lực và cống hiến không mệt mỏi, có thể thấy Thiền sư Nguyên Thiều là
một vị thiền sư xả thân vì đạo với mục đích cao cả là phát triển Phật giáo để
làm sao vừa giữ được giềng mối đạo trang nghiêm, vừa phát huy được diệu lực
thù thắng của giáo pháp Phật Đà ngay giữa đời thường. Một mặt giữ đạo, mặt
khác đem đạo vào đời.

Vào những năm cuối của cuộc đời, vị Thiền sư Nguyên Thiều với phẩm hạnh cao
quý ấy, đã lui về sống và trụ trì tại chùa Hà Trung, một trong những ngôi chùa
đầu tiên Ngài đã dựng lập nơi cửa biển Tư Dung yên bình. Nơi đã chứng kiến
biết bao sự vất vả, nhọc nhằn và những giọt mồ hôi của vị thiền sư đáng kính
trong những ngày đầu của sự nghiệp hoằng hóa và xiển dương Phật pháp ở
Đàng Trong.

Trụ trì tại chùa Hà Trung không bao lâu thì Thiền sư Nguyên Thiều viên tịch.
Thụy hiệu Hạnh Đoan Thiền Sư là do chúa Nguyễn Phúc Chu ban tặng sau khi
ngài đã mất. Trước khi ra đi, ngài bèn triệu tập môn đồ tứ chúng, di chúc mật
ngữ, cầm bút viết bài kệ rằng:
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Lặng lẽ gương không chiếu bóng Sáng trưng ngọc chẳng thâu hình Rõ ràng Vật
không phải Vật Mênh mông Không chẳng là Không.

(Tịch tịch cảnh vô cảnh Minh minh châu bất dung Ðường đường vật phi vật Liêu
liêu không vật không).

3.2. Dấu ấn của Tổ sư Nguyên Thiều đối với Phật giáo ở
Đàng Trong

Công cuộc “khai sơn lập tự” suốt nhiều năm ròng miệt mài, bền bỉ của Thiền sư
Nguyên Thiều đã tạo ra một cột mốc quan trọng cho sự nghiệp hoằng dương
Phật giáo ở Đàng Trong. Tuy Tổ sư Nguyên Thiều là người Trung Hoa, nhưng
suốt cuộc đời ngài lại hoằng truyền chính pháp ở lãnh thổ Đàng Trong của nước
Đại Việt. Có thể nói Ngài chính là hiện thân cho tinh thần từ bi, vô ngã, hòa
đồng của đạo Phật, cả một đời tận tụy cho sự hoằng hóa, độ sanh để duy trì
mạng mạch Phật pháp mà không vướng bận đến sự khác biệt về quốc gia hay
dân tộc. Ngài đã thực hiện được lời dạy của Đức Phật. “Này các Tỳ kheo, hãy du
hành, vì hạnh phúc cho quần sinh, vì an lạc cho quần sinh, vì lòng thương tưởng
cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người” (Kinh
Trường Bộ).

Tính đến nay, thiền phái Lâm Tế do ngài Nguyên Thiều truyền đến đã hiện diện
tại nước ta trên ba thế kỷ, các thế hệ kế tục ngài cũng đã khai tông lập phái và
làm cho suối nguồn Lâm Tế ngày càng xương thịnh, phát triển rộng khắp từ Bắc
chí Nam. Bên cạnh đó, với sự đan xen văn hóa Việt - Hoa đã tạo nên nét riêng
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biệt cho Phật giáo ở thời kỳ này. Ở đây, Phật giáo đã hòa quyện vào tín ngưỡng
dân gian Việt Nam để biến thành một tôn giáo của nhân dân, của tất cả cộng
đồng cư dân không phân biệt nguồn gốc, xuất xứ cũng như dân tộc. Và ngược
lại, chính Phật giáo là cầu nối tâm linh đặc biệt giúp cho sự hòa hợp, hòa quyện
văn hóa giữa các dân tộc được diễn tiến một cách vô cùng thuận lợi, từ đó phát
huy được tính “từ bỉ hỉ xả” bao dung rộng lượng trong chính sách đối xử với
người Hoa của các Chúa Nguyễn về lâu dài.

Phật giáo ở Đàng Trong, trong quá trình diễn tiến của nó đã có sự ảnh hưởng
qua lại lẫn nhau. Dòng thiền phái Trúc Lâm của Việt Nam và phái Tào Động,
Lâm Tế đã chuyển hóa đan xen với nhau tạo ra sự phong hóa của Phật giáo
Đàng Trong, chi phái mới Liễu Quán hình thành và phát triển trên cơ sở của sự
hòa hợp các thiền phái này là một minh chứng tiêu biểu cho sự đan xen văn hóa
thời kỳ đầu.

Hòa thượng TS. Thích Gia Quang Phó chủ tịch HĐTS – GHPGVN Trụ trì
chùa Liên Phái – Hà Nội Tạp chí Nghiên cứu Phật học số tháng 7/2021
-------------------------
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